
TT
Số hiệu gói 

thầu
Tên gói thầu

 Giá gói 

thầu (nghìn 

đồng) 

Nguồn 

vốn

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 
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đồng

Thời gian thực hiện 

hợp đồng

1 10/2023/TV Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng          75.000 
Chỉ định thầu (quy 

trình rút gọn)
Trọn gói 15 ngày

2 11/2023/TV

Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế 

bản vẽ thi công-dự toán và thí nghiệm mô 

hình thủy lực

    7.640.959 

Đấu thầu rộng rãi 

trong nước

(qua mạng)

01 giai 

đoạn, 02 túi 

hồ sơ

Giá kết 

hợp (*)
900 ngày (**)

3 12/2023/TV

Giám sát công tác khảo sát xây dựng giai 

đoạn thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi 

công

         97.575 
Chỉ định thầu (quy 

trình rút gọn)
Trọn gói Theo tiến độ khảo sát

4 13/2023/TV

Thẩm tra hồ sơ khảo sát địa hình, địa 

chất, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi 

công

       264.036 
Chỉ định thầu (quy 

trình rút gọn)
Trọn gói

Theo tiến độ lập thiết 

kế kỹ thuật, thiết kế 

BVTC

5 14/2023/TV

Thẩm tra dự toán xây dựng công trình 

bước thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi 

công

       257.464 
Chỉ định thầu (quy 

trình rút gọn)
Trọn gói

Theo tiến độ lập dự 

toán

6 15/2023/TV
Lập HSMT, HSYC và đánh giá HSDT, 

HSĐX cho các gói thầu của dự án
       125.842 Tự thực hiện Trọn gói

Theo tiến độ huy động 

các gói thầu của dự án

7 16/2023/TV
Thẩm định HSMT, HSYC và kết quả 

LCNT cho các gói thầu của dự án
       114.682 Tự thực hiện Trọn gói

Theo tiến độ huy động 

các gói thầu của dự án

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 1)

Dự án: Hồ Cao Ngỗi, tỉnh Tuyên Quang

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-BNN-XD ngày        tháng       năm            của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Vốn 

NSNN do 

Bộ 

NNPTNT 

quản lý

Quý 

I/2023
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8 17/2023/CK
Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công-

dự toán rà phá bom mìn, vật nổ
         35.441 

Chỉ định thầu (quy 

trình rút gọn)
Trọn gói 60 ngày

9 18/2023/CK Thi công rà phá bom mìn, vật nổ     1.181.351 
Chỉ định thầu (quy 

trình thông thường)

01 giai 

đoạn, 01 túi 

hồ sơ

Đơn giá 

cố định
90 ngày

10 19/2023/CK Giám sát thi công rà phá bon mìn, vật nổ          31.608 
Chỉ định thầu (quy 

trình rút gọn)
Trọn gói

Theo tiến độ gói 

18/2023/CK

Cộng 9.823.958    

Vốn 

NSNN do 

Bộ 

NNPTNT 

quản lý

Quý 

I/2023

(***) Giá gói thầu tạm tính với thuế suất thuế GTGT là 10%. Chủ đầu tư căn cứ chính sách về thuế GTGT hiện hành để lập dự toán, quản lý chi phí, tổ chức đầu thầu, 

ký kết hợp đồng và thanh quyết toán theo đúng quy định.

(**) Thời gian thực hiện hợp đồng bao gồm cả thời gian giám sát tác giả. Chủ đầu tư phê duyệt tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 14 Nghị 

định số 37/2015/NĐ-CP. Riêng thời gian khảo sát, thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC-dự toán không quá 04 tháng.

(*) Phần khảo sát: đơn giá cố định; phần thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công-dự toán, thí nghiệm mô hình thủy lực: trọn gói.



BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                /QĐ-BNN-XD Hà Nội, ngày       tháng  12 năm 2022  

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) 

Dự án: Hồ Cao Ngỗi, tỉnh Tuyên Quang 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 

10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 

15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự 

án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 4989/QĐ-BNN-XD ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hồ Cao Ngỗi, tỉnh 

Tuyên Quang (Dự án); 

Xét Tờ trình số 63/TTr-DANN ngày 23/12/2022 của Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang (Chủ đầu tư) 

về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) của Dự án; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo 

thẩm định số 2045/BC-XD-CĐ ngày 29/12/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) của Dự án, gồm 10 

gói thầu. (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Giá gói thầu tạm tính theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật đấu 

thầu. Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán hạng 
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mục chi phí (theo khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP); cập nhật, phê 

duyệt dự toán gói thầu (theo Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Điều 5, 6 

Thông tư số 11/2021/TT-BXD) và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được 

phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Quá trình triển khai lưu ý 

các ý kiến của Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định nêu trên. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công 

trình; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang và Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Kho bạc NN Tuyên Quang; 

- Lưu: VT, XD. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

Nguyễn Hoàng Hiệp 
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